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1 235464 Lê Thị Vân Anh 20/07/2005 Kiên Giang DH23TCN03

2 233351 Trần Thị Ngọc Anh 25/11/2005 Bạc Liêu DH23KTO03

3 224727 Trần Triều Anh 19/10/2004 Kiên Giang DH22TCN03

4 236086 Nguyễn Thị Bé Bơ 06/01/2005 Vĩnh Long DH23QTK05

5 243126 Quách Bửu Châu 24/06/2006 Sóc Trăng DH24NNA02

6 234512 Nguyễn Thành Danh 04/05/2005 Cần Thơ DH23TIN04

7 222595 Nguyễn Trúc Đào 20/11/2004 Cà Mau DH22TCN03

8 236535 Nguyễn Thị Kim Đông 07/12/2005 An Giang DH23MAR04

9 237292 Nguyễn Thị Thúy Duy 27/02/2005 Vĩnh Long DH23KQT02

10 236165 Nguyễn An Hạ 18/01/2005 Cà Mau DH23TCN03

11 225436 Lý Hải 23/04/2004 Cần Thơ DH22TCN02

12 234861 Ngô Kiến Hào 14/06/2005 An Giang DH23OTO07

13 237413 Nguyễn Huỳnh Gia Hiếu 06/10/2005 Kiên Giang DH23KTO03

14 234267 Nguyễn Thành Hưng 14/02/2005 Cần Thơ DH23TIN04

15 241753 Dương Thị Ngọc Hương 07/03/2006 An Giang DH24RHM01

16 225687 Nguyễn Đang Huy 21/08/2004 Tiền Giang DH22OTO01

17 234490 Thạch Quốc Huy 18/08/2005 Vĩnh Long DH23TIN04

18 224698 Phan Hữu Kha 03/02/2004 Tiền Giang DH22TCN03

19 234221 Trần Lê Khiêm 15/10/2005 Bạc Liêu DH23TIN04

20 237904 Bùi Yến Linh 19/07/05 Kiên Giang DH23KTO03

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 25/03/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 224865 Lương Thị Xuân Mai 22/03/2004 Bạc Liêu DH22QTD04

22 233683 Trần Thị Xuân Mai 01/01/2004 Vĩnh Long DH23MAR01

23 237524 Tô Hồng Minh 19/07/2005 Cà Mau DH23KTO03

24 234265 Trần Hoài Mộng 22/01/2005 Cần Thơ DH23TIN04

25 241393 Lê Hà Kim Ngân 09/10/2006 An Giang DH24RHM01

26 220565 Trần Thị Kim Ngân 28/02/2004 Đồng Tháp DH22TCN03

27 237245 Nguyễn Thị Ngọc 23/04/2005 Bạc Liêu DH23MAR04

28 232697 Lương Thị Bình Nguyên 01/11/2005 An Giang DH23MAR01

29 239943 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 09/11/2001 Cần Thơ DH23NNA04

30 233433 Nguyễn Thị Huỳnh Như 17/09/2005 Kiên Giang DH23MAR01

31 240400 Nguyễn Thành Phú 14/02/2006 Cần Thơ DH24RHM01

32 235853 Trần Hồng Phúc 09/03/2005 Cà Mau DH23TCN03

33 233230 Nguyễn Thảo Quyên 16/05/2005 Cà Mau DH23MAR01

34 236499 Phạm Thị Tiểu Quyên 12/01/2004 Long An DH23KTO03

35 235167 Bùi Văn Tài 19/11/2005 Hậu Giang DH23OTO07

36 237249 Nguyễn Thị Hồng Thắm 21/06/2005 Cần Thơ DH23KTO03

37 236571 Lê Thị Thu Thảo 04/01/2005 Sóc Trăng DH23KTO03

38 233828 Vũ Triệu Thiên 15/01/2005 An Giang DH23KTO03

39 234976 Võ Phúc Thịnh 06/10/2005 Cần Thơ DH23OTO07

40 234139 Nguyễn Phan Mộng Thường 20/02/2005 Sóc Trăng DH23MAR01
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41 236100 Lê Thanh Thúy 05/03/2005 Bạc Liêu DH23KTO03

42 237705 Nguyễn Lâm Thùy Trâm 06/08/2005 Kiên Giang DH23KTO03

43 236269 Nguyễn Ngọc Trân 28/07/2005 Cà Mau DH23QTK05

44 241054 Trương Tố Trang 09/09/2006 An Giang DH24YKH07

45 235471 Phan Thị Tươi 25/04/2005 Kiên Giang DH23TCN03

46 235609 Đoàn Thị Xuân Uyên 02/01/2004 Vĩnh Long DH23QTK05

47 236241 Lưu Thị Thu Vân 12/10/2005 Kiên Giang DH23QTK05

48 235751 Phạm Thị Thu Vân 24/09/2005 Bạc Liêu DH23KTO03


